
Phụ lục VI
MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH

CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG NGẮN HẠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2023/TT-BGTVT ngày    tháng   năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
“Phụ lục X

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH
CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG NGẮN HẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
......., ngày ....... tháng ....... năm .......

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH CẢNG HÀNG 
KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG NGẮN HẠN1

(Kèm theo công văn số ………/…… ngày ….. tháng ….. năm ….. của (tên cơ 
quan/ đơn vị đề nghị)…………………………………)

STT Họ và 
tên

Nam / 
Nữ

Số của 
giấy tờ 

tuỳ thân2

Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Chức vụ

Khu vực 
hạn chế 

hoạt động

Hạn sử 
dụng của 
thẻ kiểm 
soát an 

ninh

Ghi 
chú

1
2
3

…..
…..

TỔNG 
CỘNG

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)”

1 Nếu danh sách có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.
2 Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư lãnh sự 
hoặc chứng minh thư công vụ hoặc chứng minh thư phổ thông hoặc hộ chiếu hoặc thẻ kiểm soát an ninh hàng 
không có giá trị sử dụng dài hạn.
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